
Trình độ Chuyên ngành

1 Nguyễn Thị Phƣơng Linh 3/6/2001 Phú Gia- Hƣơng Khê- Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

2 Nguyễn Thị Hồng Phƣơng 18/5/2001 Phú Gia- Hƣơng Khê- Hà Tĩnh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

3 Trƣơng Thị Ánh Nguyệt 13/7/2001 Trung Hóa- Minh Hóa- Quảng Bình Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

4 Lê Thị Lệ 20/6/2000 Phú Gia- Hƣơng Khê- Hà Tĩnh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

5 Phạm Thị Huyền Trang 21/6/2000 Phú Gia- Hƣơng Khê- Hà Tĩnh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

6 Trần Thị Loan 23/5/2001 Hƣơng Vĩnh-Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

7 Đinh Thị Quỳnh Nga 16/10/2001 Hồng Hóa- Minh Hóa-Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

8 Nguyễn Thị Phong 3/2/1993 Khánh Vĩnh Yên-Can Lộc- Hà Tĩnh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

9 Mai Thị Trang 10/1/1998 Hƣơng Long-Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Con ngƣời nhiễm CĐDC

10 Võ Thị Minh Hồng 16/6/1996 Hƣơng Bình-Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

11 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/2/2000 Phúc Trạch-Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

12 Lê Thị Ni Na 15/11/2001 Hƣơng Giang-Hƣơng Khê Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

13 Nguyễn Thị Tâm 19/4/2000 Hƣơng Lâm- Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

14 Dƣơng Thị Phƣơng Nhụy 15/12/1999 Hƣơng Xuân-Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

15 Lê Thị Kiều Oanh 23/5/1991 Thị trần Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

16 Phan Thị Bích Ngọc 21/9/2001 Phú Gia- Hƣơng Khê- Hà Tĩnh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III
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17 Đinh Thị Huê 26/6/1995 Xuân Hóa-Minh Hóa- Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

18 Cao Thị Tuyền 8/8/1999 Trung Hóa- Minh Hóa- Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

19 Đinh Thị Mỹ Linh 25/11/2001 Hồng Hóa- Minh Hóa-Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

20 Cao Thị Thu Hà 25/4/1999 Trung Hóa- Minh Hóa- Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

21 Võ Thị Thùy Giang 10/2/2001 Đức Hóa- Tuyên Hóa- Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

22 Nguyễn Bảo An 29/6/2000 Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

23 Nguyễn Hồng Nhung 25/1/2000 Thanh Hóa- Tuyên Hóa- Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

24 Trần Thị Nga 28/4/2001 Điền Mỹ- Hƣơng Khê- Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

25 Nguyễn Thị Lan Anh 24/1/2001 Phú Phong-Hƣơng Khê- Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

26 Võ Thị Quỳnh Nga 19/1/1995 Thanh Thạch-Tuyên Hóa-Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

27 Võ Thị Hoàn 19/12/1997 Đức Hóa- Tuyên Hóa- Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

28 Hồ Mỹ Duyên 16/10/2001 Thị trấn Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

29 Trần Thị Tâm 19/8/1986 Thị trấn Ialy-ChƣPăh-Gia Lai Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

30 Phạm Thị Hƣờng 26/7/1995 Phong Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

31 Cao Thị Thùy 24/2/1999 Hóa Sơn-Minh Hóa-Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Ngƣời dân tộc thiểu số 

32 Đoàn Thị Trang 11/1/1989 Mỹ Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Con Thƣơng binh

33 Đinh Thị Linh Chi 01/2/2001 Hƣơng Lâm- Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

34 Đinh Thị Thu Nga 26/3/1994 Yên Hóa-Minh Hóa- Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

35 Đinh Trƣờng An 21/6/1994 Phúc Hợp-Minh Hóa-Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

36 Lê Thị Hải Ngọc 30/4/2001 Thị trấn Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

37 Nguyễn Thị Vinh 2/12/1992 Mỹ Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III
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38 Trần Mạnh Cƣờng 12/9/1996 Hồng Hóa- Minh Hóa-Quảng Bình Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

39 Nguyễn Thị Hoài 20/9/1985 Phúc Trạch-Hƣơng Khê-Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Con Thƣơng binh

40 Lê Thị Tú Uyên 17/11/2001 Phú Phong-Hƣơng Khê- Hà Tĩnh Đại  học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III

Danh sách này có 40 ngƣời


